
Phụ lục số 05

Nam Nữ

1 Đỗ Thùy Minh Anh 20/8/2002 Kinh Đà Nẵng
Số 01 Ngô Trí Hòa, tổ 68, phường 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
067302006477 0898485326

2 Vương Vân Anh 19/10/2003 Kinh Đà Nẵng
486B Núi Thành, phường Hòa 

Cường, thành phố Đà Nẵng
048303006242 0769735623

3 Đỗ Thị Lan Anh 23/7/2003 Kinh Quảng Trị
Thôn 6, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng 

Trị
044303004169 0838707676

4 Phạm Ngọc Trâm Anh 01/01/2002 Kinh Quảng Trị
Khu phố 7, phường Nam Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
045302007165 0812135101

5 Phan Thị Thanh Bảo 03/7/2002 Kinh Đà Nẵng
Thôn Ban Mai, xã Sông Vàng, 

thành phố Đà Nẵng
049302007909 0762584230

6 Lê Thị Hải Bình 11/02/2003 Kinh Quảng Trị
Xóm Chợ, thôn Trà Lộc, xã Vĩnh 

Định, tỉnh Quảng Trị
045303004724 0383321236

7 Ngô Thị Bảo Châu 19/02/2003 Kinh Huế
số 95 đường Thái Phiên, phường 

Phú Xuân, thành phố Huế
046303007548 0767104062

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Số căn cước công 

dân
Số điện thoại
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8 Nguyễn Đinh Chi 14/12/1998 Kinh Đà Nẵng
Khối phố Hòa Hạ, phường Quảng 

Phú, thành phố Đà Nẵng
049198008386 0799422839

9 Bùi Lê Chính 16/11/2003 Kinh Quảng Trị
Thôn Liên Hòa, xã Tân Lập, tỉnh 

Quảng Trị
045203001847 0902429686

10 Trương Kiều Diễm 04/11/1996 Kinh Đà Nẵng
Tổ 4, Tổ dân phố Lãnh Thượng 2, 

xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng
049196002864 0359351166

11 Hồ Thị Thùy Dung 04/12/2003 Kinh Huế
Thôn Liên Hiệp, xã A Lưới 4, 

thành phố Huế
046303000583 0976155253

12 Nguyễn Phương Dung 30/3/1997 Kinh Đà Nẵng
05 Tiên Sơn 20, phường Hòa 

Cường, thành phố Đà Nẵng
049197008021 0905166127

13 Duy Trí Dũng 28/12/2001 Kinh Đắk Lắk
Thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, 

tỉnh Đắk Lắk
054201005370 0396935812

14 Phạm Văn Dũng 23/11/2002 Kinh Quảng Trị
61/376 Lê Duẩn, phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai
064202005269 0333363316

15 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/8/2001 Kinh Đà Nẵng

Khối phố Quảng Hậu Đông, 

phường Điện Bàn Đông, thành 

phố Đà Nẵng

049301009118 0702458243

16 Đỗ Hoàng Thùy Dương 22/7/2003 Kinh Quảng Trị
Khu phố 4, phường Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị
045303000614 0913800702

17 ALăng Thị Lệ Đào 24/5/2003 Cơtu Đà Nẵng
Thôn Ra Nuối, xã Sông Kôn, 

thành phố Đà Nẵng
049303001991 0334845108
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18 Nguyễn Thị Hoa Đào 18/5/1999 Kinh Đà Nẵng
Thôn Tân Quý, xã Chiên Đàn, 

thành phố Đà Nẵng
049199000798 0388673818

19 Hà Văn Hải Đăng 23/9/2003 Kinh Huế
177 Mai Thúc Loan, phường Phú 

Xuân, thành phố Huế
046203005179 0763747817

20 Nguyễn Định 20/5/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Nghĩa Đông, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng
049203009934 0777485614

21 Nguyễn Minh Đoàn 01/5/2002 Kinh Huế
Tổ dân phố Siêu Quần, phường 

Phong Dinh, thành phố Huế
046202003882 0787670367

22 Hồ Mai Bích Giang 28/9/2003 Kinh Đà Nẵng

K534/H9/05 Núi Thành, Tổ 42, 

phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng

048303008684 0905503646

23 Phùng Thủy Châu Giang 18/02/1998 Kinh Quảng Trị
Thôn Cam Phú 3, xã Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị
045198005057 0329743355

24 Nguyễn Thị Châu Giang 25/7/2003 Kinh Đà Nẵng
32 Đặng Nguyên Cẩn, phường 

Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
048303008940 0906481087

25 Nguyễn Thị Hà 05/03/1999 Kinh Phú Thọ
Thôn Đak Pơ Kong, xã Kon Braih, 

tỉnh Quảng Ngãi
026199009764 0328758156

26 Nguyễn Thị Thu Hà 01/8/2001 Kinh Đà Nẵng Diêm Điền, Tam Xuân, Đà Nẵng 049301005753 0367103192

27 Trần Thị Mỹ Hạnh 19/7/2003 Kinh Đà Nẵng
Ngân Câu, phường Điện Bàn 

Đông, thành phố Đà Nẵng
049303013767 0769746037
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28 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 30/4/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Hà Nha, xã Hà Nha, thành 

phố Đà Nẵng
049303011905 0382432282

29 Dương Thị Thúy Hằng 17/01/2001 Kinh Đà Nẵng
Thôn Đại An, xã Phú Ninh, thành 

phố Đà Nẵng
049301003470 0346753557

30 Hồ Thị Thu Hằng 19/7/1999 Co Đà Nẵng
Thôn Làng Gạch, xã Trà Liên, 

thành phố Đà Nẵng
049199011000 0392596255

31 Nguyễn Ngọc Minh Hằng 07/5/2002 Kinh Quảng Trị
Số 5 kiệt 68 đường Ngự Bình, 

phường An Cựu, thành phố Huế
046302002828 0854186797

32 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/11/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Định Yên, xã Trà Liên, 

thành phố Đà Nẵng
049303007114 0389740037

33 Nguyễn Thị Hằng 05/6/1999 Kinh Phú Thọ
Tổ dân phố 2, phường Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk
066199013833 0945946622

34 Trần Nguyễn Bảo Hân 26/11/2003 Kinh Đà Nẵng
phường Tam Kỳ, thành phố Đà 

Nẵng
049303015304 0988551726

35 Trương Thị Thu Hiền 01/12/1999 Kinh Quảng Trị
Thôn 3 Kim Bảng, xã Kim Phú, 

tỉnh Quảng Trị
044199000963 0358426106

36 Phạm Lê Thanh Hoa 23/3/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Thái Sơn, phường Điện Bàn 

Bắc, thành phố Đà Nẵng
049303009236 0814412027

37 Huỳnh Thị Mỹ Hoa 23/11/2002 Kinh Đà Nẵng Xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng 049302011898 0375700543
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38 Đặng Thị Cẩm Hoa 31/7/2002 Kinh Đà Nẵng

Số nhà 52, đường Hà Bổng, tổ 14 

phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng

048302007760 0779551309

39 Đoàn Trọng Hòa 08/01/1997 Kinh Huế
Thôn Bình Dương, xã Bình Điền, 

thành phố Huế
046097000583 0382571744

40 Trần Thị Thanh Hoài 20/9/1997 Kinh Quảng Trị
Thôn 5, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng 

Trị
045197000166 0398821625

41 Lương Lê Minh Hoàng 10/6/2003 Kinh Đà Nẵng
20 Tiên Sơn 9, tổ 44, phường Hòa 

Cường, thành phố Đà Nẵng
048303000843 0814001346

42 Phạm Minh Hoàng 08/11/1998 Kinh Ninh Bình

Tòa nhà West sky 2, khu đô thị 

Eco Garden, phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế

035098010782 0379696800

43 Trần Mạnh Hoàng 20/8/2003 Kinh Quảng Trị

Cụm 5, đường Nguyễn Đình Thi, 

Tổ dân phố 9, phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị

044203002308 0912256533

44 Trần Ánh Hồng 25/3/1999 Kinh Quảng Trị

Số nhà 4/7 đường Trần Nguyên 

Hãn, Khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh 

Quảng Trị

045199003919 0983912776

45 Nguyễn Thị Hồng 13/02/2003 Kinh Quảng Trị
Thôn Phù Thị, xã Sen Ngư, tỉnh 

Quảng Trị
044303002585 0967355481

46 Hồ Hồng Huân 13/5/2003 Kinh Đà Nẵng

số 128 đường Nguyễn Quang Lâm, 

phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng

048203001855 0905887610

47 Trần Thị Gia Huệ 24/5/2003 Kinh Gia Lai
Thôn Trung Bình, xã Xuân An, 

tỉnh Gia Lai
052303338651 0852159605
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48 Nguyễn Văn Hùng 20/7/1997 Kinh Hưng Yên
Số 36 Lý Thái Tổ, thôn 3, xã 

Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng
034097014665 0329842153

49 Phạm Văn Hùng 22/10/1997 Kinh Gia Lai
Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai
052097007848 0967645107

50 Huỳnh Nhật Huy 04/9/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Thuận Hòa, xã Phú Thuận, 

thành phố Đà Nẵng
049203015858 0905066343

51 Phan Bùi Quốc Huy 11/6/2003 Kinh Đà Nẵng
Khối 1, xã Núi Thành, thành phố 

Đà Nẵng
049203005592 0943200373

52 Nguyễn Trần Quốc Huy 29/10/2003 Kinh Đà Nẵng
180 Đồng Kè, phường Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng
048203005398 0899861394

53 Trần Thị Cẩm Huyền 02/02/2002 Kinh Đà Nẵng
Tổ 8, tổ dân phố Hương Lộc, xã 

Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng
049302005839 0927947564

54 Phan Ngọc Khánh Huyền 31/10/2003 Kinh Quảng Trị

Số 1B đường Ngô Thì Nhậm, tổ 

dân phố 4, phường Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

045303000107 0941195465

55 Nguyễn Lê Khánh Huyền 08/6/2000 Kinh Đà Nẵng

Số 114 đường Trần Quốc Thảo, 

phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng

048300005430 0779536776

56 Hứa Vĩnh Hưng 28/7/2002 Kinh Đà Nẵng
43 Vũ Miên, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng
049202012203 0362328375

57 Nguyễn Minh Hưng 24/01/2003 Kinh Quảng Trị

28 Nguyễn Văn Linh, thôn Thống 

Nhất, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị

045203003904 0339254474
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58 Nguyễn Thị Hoài Hương 10/8/2003 Kinh Quảng Trị
Phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
045303000159 0919967113

59 Lê Thị Hường 16/01/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Trung Phường, xã Duy 

Nghĩa, thành phố Đà Nẵng
049303003618 0766704788

60 Nguyễn Lê Ngọc Hường 07/7/2002 Kinh Đà Nẵng
Thôn Lạc Thành Đông, xã Điện 

Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng
049302011808 0775603309

61 Nguyễn Hữu Kiên 26/4/1997 Kinh Đà Nẵng
Khối phố Thanh Quýt 1, phường 

An Thắng, thành phố Đà Nẵng
049097017257 0708103753

62 Phan Cao Tuấn Kiệt 14/9/2002 Kinh Quảng Trị
Thôn Tân Bình, xã Kim Điền, tỉnh 

Quảng Trị
044202004317 0849993296

63 Lê Văn Bảo Khanh 09/4/2002 Kinh Đà Nẵng
Thôn Trung Phước 1, xã Nông 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
049202000913 0979007406

64 Trần Võ Đăng Khoa 05/5/2003 Kinh Quảng Trị

K41/6 đường Lý Thường Kiệt, 

phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng

048203008265 0334833856

65 Phan Lê Khôi 23/10/2003 Kinh Nghệ An
Số nhà 8, đường Ngô Sỹ Liên, xã 

Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
045203004168 0914614989

66 Cao Hồ Minh Khuê 03/7/2003 Kinh Huế 221 Bà Triệu, Xuân Phú, Huế 046303009972 0348345975

67 Nguyễn Xuân Khuê 12/9/2002 Kinh Huế
Tổ dân phố 2, phường Hương Trà, 

thành phố Huế
046202005983 0398644443
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68 Phan Điền Lạc 07/6/2000 Kinh Đà Nẵng
Thôn Phú Bình, xã Việt An, thành 

phố Đà Nẵng
049200012089 0972784183

69 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06/8/2001 Kinh Quảng Trị
Thôn Ngô Bắc, xã Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị
044301003674 0773393855

70 Lê Thị Phương Lan 10/8/2001 Kinh Đà Nẵng
Thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú, 

thành phố Đà Nẵng
049301007906 0935157598

71 Đào Mai Ngọc Lan 25/11/2002 Kinh Đà Nẵng
184 Trần Văn Trà, phường Hòa 

Xuân, thành phố Đà Nẵng
048302006508 0773314003

72 Võ Thị Thùy Liên 15/8/1999 Kinh Quảng Trị
Tổ 10, khu phố 4, phường Quảng 

Trị, tỉnh Quảng Trị
045199000064 0362585199

73 Nguyễn Thị Liễu 09/10/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn An Thiện, xã Tây Hồ, thành 

phố Đà Nẵng
049303011625 0394410632

74 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/01/2003 Kinh Huế
Phường Mỹ Thượng, thành phố 

Huế
046303002102 0787547854

75 Phan Thị Thảo Linh 10/9/1999 Kinh Đà Nẵng
122 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng
049199002903 0794944524

76 Trương Thiện Linh 05/9/2000 Kinh Quảng Trị
Thôn Làng Văn, xã Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Trị
044200000191 0705979637

77 Nguyễn Thị Hoài Linh 14/8/2000 Kinh Quảng Trị Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị 045300003594 0941709216

8



Phụ lục số 05

Nam Nữ

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Số căn cước công 

dân
Số điện thoại

78 Võ Ngọc Khánh Linh 24/9/2001 Kinh Đà Nẵng
Tổ 44, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, 

Đà Nẵng
048301002678 0589308313

79 Phan Thị Yến Linh 05/7/2003 Kinh Đà Nẵng
Tổ 16, thôn Phước Trung, phường 

Hội An, thành phố Đà Nẵng
049303005263 0386320351

80 Lê Thị Hồng Linh 17/3/2003 Kinh Đà Nẵng
Tổ 48HA, phường An Khê, thành 

phố Đà Nẵng
049303005968 0384904435

81 Võ Thị Bích Loan 17/10/2001 Kinh Huế
Hẻm 148 Trần Hoàn, tổ 4, phường 

Hương Thủy, thành phố Huế
046301005261 0978912260

82 Trần Thị Mai Loan 19/6/2002 Kinh Quảng Trị
189 Chu Văn An, khu phố 1, 

phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị
044302003815 0838429723

83 Trần Thanh Long 28/9/2001 Kinh Đà Nẵng
77 Tiểu La, phường Tam Kỳ, 

thành phố Đà Nẵng
049201005813 0772796165

84 Nguyễn Đức Lựu 13/9/1999 Kinh Đà Nẵng
Tổ 36, thông Trà Đông, xã Nam 

Phước, thành phố Đà Nẵng
049099003686 0375263564

85 Nguyễn Thị Mơ 29/9/2002 Kinh Huế xã Khe Tre, thành phố Huế 046302001312 0849552152

86 Lê Thị Ni Na 25/5/2003 Kinh Đà Nẵng
Khối phố Triêm Nam, phường 

Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng
049303012542 0799420755

87 Lê Thị Ly Na 27/10/2000 Kinh Đà Nẵng
Thôn 2, xã Phước Hiệp, thành phố 

Đà Nẵng
049300013838 0931186838
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88 Lê Thiện Thanh Nga 04/6/2003 Kinh Đà Nẵng
Khối phố Cẩm Sa, phường Điện 

Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng
049303006689 0365460952

89 Phạm Thị Nga 01/4/1999 Kinh Đà Nẵng
Tổ 2, thôn Trà Đóa 2, xã Thăng 

An, thành phố Đà Nẵng
049199009037 0379967426

90 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/11/2002 Kinh Đắk Lắk
Thôn Mỹ Lệ Đông, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk
054302005130 0337614095

91 Lê Trọng Nghĩa 26/10/1998 Kinh Quảng Trị
Tổ 42, phường An Khê, thành phố 

Đà Nẵng
048098000078 0583575557

92 Nguyễn Duy Ngọc 18/6/2003 Kinh Quảng Trị
Khu phố 9, phường Nam Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
045203007956 0812759489

93
Trần Nguyễn Thảo 

Nguyên
19/4/2003 Kinh Đà Nẵng

Tổ 45, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
048303005166 0905943298

94 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 01/4/2003 Kinh Đà Nẵng
Tổ 12, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng
048303005610 0763549572

95 Bạch Thị Phong Nha 15/7/1998 Kinh Quảng Trị

số nhà 02 Sào Nam, tổ dân phố 

Phong Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Trị

044198002213 0338881087

96 Hoàng Thanh Nhật 04/11/2001 Kinh Hà Tĩnh Tổ 4, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai 066201020166 0967269031

97 Nguyễn Thị Uyển Nhi 11/4/2003 Kinh Huế
Thôn Hòa Vang 3, Xã Hưng Lộc, 

thành phố Huế
046303006838 0325718324
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98 Nguyễn Thảo Nhi 12/02/2003 Kinh Quảng Trị
09 Lê Đức Thọ, tổ dân phố 2, xã 

Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị
044303000020 0886652599

99 Lê Thị Hồng Nhung 04/4/2002 Kinh Hà Tĩnh
Khóm 4, xã Bến Quan, tỉnh Quảng 

Trị
045302006628 0398402438

100 Nguyễn Hoàng Nhung 22/8/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Quảng Huế, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng
049303009753 0398975364

101 Trần Thị Thu Nhung 19/3/2001 Kinh Gia Lai Thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai 064301008679 0867122609

102 Trần Thị Quỳnh Như 18/3/2003 Kinh Quảng Trị
245 Lê Duẩn, khu phố 3, xã Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
045303001258 0886085911

103 Lê Phan Quỳnh Như 20/3/1998 Kinh Quảng Trị
Thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị
045198000753 0942024214

104 Nguyễn Thị Thu Oanh 01/6/2003 Kinh Gia Lai xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai 052303002053 0977808014

105 Nguyễn Khoa Pháp 08/9/2003 Kinh Huế
Tổ dân phố Niêm, phường Phong 

Dinh, thành phố Huế
046203011532 0349276575

106 Nguyễn Thị Lan Phương 15/7/1996 Kinh Đà Nẵng
Khối phố Bồng Lai, phường Điện 

Bàn, thành phố Đà Nẵng
049196011312 0974554937

107 Phùng Xuân Phương 02/6/2003 Kinh Đà Nẵng
K57/16 Trần Ngọc Sương, phường 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
048203004161 0935414963
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108 Lê Đoàn Thu Phương 02/02/1998 Kinh Quảng Trị Quy Thiện, Vĩnh Định, Quảng Trị 045198007606 0813436508

109 Nguyễn Thị Thu Phượng 31/10/2001 Kinh Đà Nẵng
Thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng
048301002936 0774148056

110 Nguyễn Ngọc Quang 05/12/2003 Kinh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Ninh Châu, 

tỉnh Quảng Trị
044203000394 0778528708

111 Đoàn Võ Quốc 29/5/2001 Kinh Đà Nẵng
Tổ dân phố Đông Trà, phường 

Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng
049201008667 0836151870

112 Tôn Nữ Thục Quyên 30/10/2003 Kinh Huế
13 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Phú Xuân, thành phố Huế
046303013003 0913928447

113 Hồ Tiểu Quyền 17/01/1997 Kinh Đà Nẵng
Thôn 3, xã Thăng Bình, thành phố 

Đà Nẵng
049197012019 0339170197

114 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/3/2003 Kinh Đà Nẵng
78 Nguyễn Phong Sắc, phường 

Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng
049303002154 0964092787

115 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26/4/2003 Kinh Quảng Trị
45/10 Trần Đại Nghĩa, phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
045303001371 0852952068

116 Phạm Thị Như Quỳnh 27/5/2003 Kinh Quảng Trị
Thôn Hùng Phú, xã Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Trị
044303000652 0941999638

117 Nguyễn Thị Quỳnh 09/01/2002 Kinh Đà Nẵng
Tổ 1, khối phố Đông Trà, phường 

Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng
049302007649 0358856653
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118
Nguyễn Lê Hoàng Ngân 

Sương
29/11/2003 Kinh Đà Nẵng

Thôn An Lương, xã Duy Nghĩa, 

thành phố Đà Nẵng
049303001772 0899886803

119 Nguyễn Thị Lệ Sương 30/3/2002 Kinh Đà Nẵng

Tổ 3, Khối phố An Hà Nam, 

phường Quảng Phú, thành phố Đà 

Nẵng

049302002860 0392643926

120 Trương Phạm Đan Tiên 22/5/2001 Kinh Quảng Trị

Số nhà 23/1 đường Đặng Dung, 

khu phố 5, phường Nam Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

045301003171 0848304225

121 Đinh Thị Kim Tiến 05/11/2002 Kinh Đà Nẵng
Tổ 18, thôn An Lạc, xã Duy 

Nghĩa, thành phố Đà Nẵng
049302010154 0383338931

122 Trương Minh Tiến 11/12/2000 Kinh Quảng Trị
Thôn Hoàng Viễn, xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị
044200007716 0898614520

123 Võ Thanh Tịnh 17/01/2002 Kinh Đà Nẵng
Tổ 19, thôn Phước Châu, xã 

Thăng An, thành phố Đà Nẵng
049202001558 0352986463

124 Lê Thị Tuyến 29/3/2002 Kinh Đà Nẵng
Khối phố Thanh Quýt II, phường 

An Thắng, thành phố Đà Nẵng
049302003648 0708198274

125 Phạm Văn Thái 23/5/1997 Kinh Đà Nẵng
Thôn Phú Mỹ, xã Tây Hồ, thành 

phố Đà Nẵng
049097013592 0337508035

126 Nguyễn Trung Thành 03/02/1997 Kinh Đà Nẵng
Tổ 24, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng
048097006318 0559298238

127
Phạm Nguyễn Phương 

Thảo
20/4/2000 Kinh Đà Nẵng

Tổ 22, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
048300005113 0905840464
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128 Nguyễn Thị Nhật Thảo 19/6/2002 Kinh Đà Nẵng
Số 02 Phú Xuân 4, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
048302004142 0706390142

129 Ngô Thị Thanh Thảo 05/6/1999 Kinh Đà Nẵng
Thôn Hòa An, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng
049199003284 0868716047

130 Vương Thị Phương Thảo 12/10/2002 Kinh Quảng Trị
Tổ dân phố 2, phường Đồng 

Thuận, tỉnh Quảng Trị
044302002780 0886013157

131 Lê Phương Thảo 09/4/2003 Kinh Quảng Trị
60 Trần Phú, xã Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị
045303001861 0849747045

132 Đỗ Thu Thảo 10/3/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Hòa Lâm, xã Duy Xuyên, 

thành phố Đà Nẵng
049303003802 0839333305

133
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
22/10/1997 Kinh Quảng Trị

số 20/1, đường Nguyễn Trãi, khu 

phố 9, phường Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

045197003652 0905327723

134 Trương Anh Thi 24/3/2001 Kinh Huế
68/9 Nguyễn Trãi, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
048301002848 0773324301

135 Lê Đào Hoài Thu 11/9/2003 Kinh Quảng Trị xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị 044303003838 0912297377

136 ALăng Thị Thu 21/12/2002 Cơtu Đà Nẵng
Thôn A réc, xã A Vương, thành 

phố Đà Nẵng
049302013427 0399333917

137 Hà Anh Thuận 29/11/2002 Kinh Quảng Trị
18 Đinh Tiên Hoàng, Khu phố 1, 

xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
045202007767 0835488559
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138 Nguyễn Thị Bích Thủy 02/02/2001 Kinh Đà Nẵng
Tổ dân phố 22HM, Phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
048301001441 0787772167

139
Huỳnh Nguyễn Thanh 

Thúy
08/9/1996 Kinh Đà Nẵng

Thôn Lâm Bình Phương, xã Trà 

My, thành phố Đà Nẵng
049196016702 0359909828

140 Nguyễn Thanh Thương 31/8/1999 Kinh Hải Phòng

Đường Lê Đức Thọ, Tổ 30, 

phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng

048199002043 0915051956

141 Nguyễn Thị Hoài Thương 06/7/2002 Kinh Quảng Trị
Thôn 2, xã Trung Thuần, tỉnh 

Quảng Trị
044302003666 0345386710

142 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 27/3/2003 Kinh Quảng Trị
Thôn Nhĩ Trung, xã Cửa Việt, tỉnh 

Quảng Trị 
045303002240 0334296003

143 Nguyễn Thị Thảo Trang 02/4/2002 Kinh Đà Nẵng
Phường Hương Trà, thành phố Đà 

Nẵng
049302012883 0914977157

144 Hoàng Quỳnh Trang 01/01/1999 Kinh Hưng Yên
137/2 Lê văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
048199005024 0364672291

145 Lê Thị Minh Trang 30/01/1997 Kinh Đà Nẵng

251/1 Huỳnh Thúc Kháng, Khối 

phố 3, phường Tam Kỳ, thành phố 

Đà Nẵng

049197008500 0917300197

146 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/8/2003 Kinh Nghệ An
Tổ 4, khu vực 2, phường An Cựu, 

thành phố Huế
046303008543 0339911737

147 Huỳnh Thùy Trang 15/5/2003 Kinh Gia Lai
15B Hà Huy Tập, tổ 23 phường 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
062303002268 0367927007
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148 Võ Thị Vân Trang 28/02/2000 Kinh Quảng Trị
Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Trị
044300001824 0855529434

149 Trần Thị Minh Trang 24/10/2002 Kinh Quảng Ngãi
xóm Vĩnh Hiệp, thôn An Vĩnh, xã 

Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
051302010473 0367245519

150 Đặng Thị Huyền Trâm 23/7/2001 Kinh Đà Nẵng
Tổ 30, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
048301006113 0898150148

151 Hồ Thị Thùy Trâm 28/5/1997 Kinh Đà Nẵng
60 Lư Giang, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng
048197006502 0931121405

152 Trần Minh Trí 08/7/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Quang Châu, phường Hòa 

Xuân, thành phố Đà Nẵng
048203016135 0775027335

153 Nguyễn Thị Diễm Trinh 27/6/2003 Kinh Đà Nẵng
Tổ 3, Thôn Mỹ Hòa, xã Nam 

Phước, thành phố Đà Nẵng
049303010989 0363239536

154 Phạm Thị Phương Trinh 31/10/2003 Kinh Đà Nẵng
271 Đỗ Đăng Tuyển, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng
049303001050 0915563666

155 Lê Ngọc Huỳnh Trường 28/8/1998 Kinh Đà Nẵng xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng 064098004109 0397023752

156
Nguyễn Mỹ Phương 

Uyên
27/12/2000 Kinh Nghệ An

Tổ dân phố 6, xã Đăk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
062300001939 0829776979

157 Nguyễn Thảo Uyên 10/12/2003 Kinh Đà Nẵng
Tổ 14 phường An Khê, thành phố 

Đà Nẵng
048303004218 0932447703
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158 Nguyễn Thu Uyên 08/10/2000 Kinh Đà Nẵng
Thôn Trang Điền Gia Nam, xã Vu 

Gia, thành phố Đà Nẵng
049300011530 0327416908

159 Phan Thục Uyên 18/02/2003 Kinh Đà Nẵng
Tổ 7, thôn Thạch Nham Tây, xã 

Bà Nà, thành phố Đà Nẵng
048303006668 0985976046

160 Bùi Khánh Vân 04/9/2003 Kinh Đà Nẵng
Tổ 23 phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
048303006155 0906420558

161 Đỗ Hải Vân 02/01/2003 Kinh Ninh Bình

Số 93 đường Xuân Diệu, tổ 58, 

phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng

048303001110 0783597167

162 Đinh Thị Tuyết Vi 16/7/2003 Kinh Đà Nẵng
Tổ 16, khối An Bàng, phường Hội 

An Tây, thành phố Đà Nẵng
049303003315 0799363727

163 Hứa Đại Vương 24/7/2001 Kinh Đà Nẵng
Tổ 8, thôn Vân Quật, xã Duy 

Nghĩa, thành phố Đà Nẵng
049201003927 0901770696

164 Lê Văn Vương 08/11/1998 Kinh Đà Nẵng
Khối phố Triêm Nam, phường 

Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng
049098005832 0935385371

165 Đinh Lê Thúy Vy 26/8/2003 Kinh Đà Nẵng
Số 108 Trần Nhật Duật, phường 

Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng
049303000657 0896492117

166 Phạm Thị Tường Vy 21/02/2000 Kinh Đà Nẵng
Tổ 6, thôn An Long, xã Quế Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
049300000424 0977509125

167 Mai Thị Yến Vy 24/01/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn Tân Phong, xã Quế Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
049303001409 0835333301
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168 Trần Thị Cát Vy 16/5/2002 Kinh Đà Nẵng
Tổ 14, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
048302001097 0961328605

169 Lê Thị Tường Vy 04/3/2002 Kinh Đà Nẵng
Xuân Tây, phường Tam Kỳ, thành 

phố Đà Nẵng
049302010020 0334829971

170 Trần Thị Tường Vy 22/6/1999 Kinh Đà Nẵng
Thôn An Thành 2, xã Thăng Điền, 

thành phố Đà Nẵng
049199000354 0942401056

171 Võ Thị Thanh Xuân 13/7/1999 Kinh Đà Nẵng
Khối phố An Thanh, phường An 

Thắng, thành phố Đà Nẵng
049199010897 0767153387

172 Trần Thị Như Ý 23/8/2003 Kinh Huế Phường Phú Bài, thành phố Huế 046303000510 0378400594

173 Trần Thị Yên 05/5/1999 Kinh Đà Nẵng
Thôn Đông An, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng
049199009154 0989184362

174 Đặng Thị Việt Yên 29/8/1998 Kinh Bắc Ninh
Tổ dân phố số 5, xã Khâm Đức, 

thành phố Đà Nẵng
049198009515 0985455164

175 Nguyễn Thị Yến 3/8/1996 Kinh Đà Nẵng
Thôn Hội Lâm, xã Sơn Cẩm Hà, 

thành phố Đà Nẵng
049196009225 0396803641
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